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I. TRẮC NGHIỆM (5.0 ĐIỂM):  

Câu 1: Ở phương Tây đầu thời cận đại, văn học, nghệ thuật, tư tưởng có vai trò quan trọng là 

A. phục vụ đời sống giải trí tinh thần.   

B. truyền bá văn hóa.  

C. nâng cao dân trí.   

D. tấn công chế độ phong kiến, hình thành quan điểm, tư tưởng tư sản. 

Câu 2: Các tác phẩm của Mô-li-e (1622 – 1673) thể hiện 

A. bi kịch cổ điển.        

B. lãng mạn cổ điển.  

C. khát vọng công bằng, cuộc sống tốt đẹp của loài người.     

D. bảo vệ Tổ quốc. 

Câu 3: Các tác phẩm của Lép Tôn-xtôi thường mang đậm trào lưu văn học 

A. chủ nghĩa hiện thực phê phán.   

B. chủ nghĩa siêu thực. 

C. hài kịch cổ điển.     

D. chủ nghĩa lạng mạn. 

Câu 4: Ở các nước phương Đông, văn học cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX phản ánh 

A. ca ngợi chủ nghĩa tư bản.    

B. lòng yêu nước đấu tranh cho độc lập, tự do. 

C. tình yêu lãng mạn.      

D. lòng yêu thương đối với những con người đau khổ. 

Câu 5: Chủ nghĩa xã hội khoa học được Lênin phát triển trong điều kiện 

A. chủ nghĩa tư bản mới hình thành, giai cấp vô sản vẫn còn non yếu.   

B. phong trào công nhân chưa phát triển mạnh, còn mang tính tự phát. 

C. thiếu các học thuyết khoa học và hệ tư tưởng kế thừa.   

D. chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ.  

Câu 6: Chủ nghĩa xã hội khoa học xây dựng học thuyết của mình trên quan điểm, lập trường của giai cấp 

A. công nhân.   

B. tiểu tư sản.   

C. tư sản.  

D. nông dân.  

Câu 7: Học thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin được xây dựng gồm các bộ phận chính: 

A. triết học và chủ nghĩa xã hội khoa học.   

B. kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học. 

C. triết học và kinh tế chính trị học.   

D. triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học.  

Câu 8: Triết học Ánh sáng thế kỷ XVII – XVIII có vai trò quan trọng đến thắng lợi của 

A. cách mạng tư sản Hà Lan thế kỷ XVI.   

B. cách mạng tư sản Anh thế kỷ XVII.  

C. cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII.  

D. nội chiến Hoa Kỳ (1861 – 1865). 
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Câu 9: Thái độ của Nga hoàng đối với cuộc Chiến tranh Thế giới thư nhất (1914 – 1918) như thế nào? 

A. Đứng ngoài cuộc Chiến tranh Thế giới thứ nhất.   

B. Đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc. 

C. Tham chiến một cách có điều kiện.    

D. Tham gia cuộc chiến tranh khi thấy lợi nhuận. 

Câu 10: Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những tàn tích phong kiến ở Nga trước Chiến tranh Thế giới 

thứ nhất (1914 – 1918) đã tác động đến nền kinh tế như thế nào? 

A. Bước đầu tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.  

B. Tạo điều kiện cho kinh tế phát triển mạnh mẽ. 

C. Kìm hãm nặng nề sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.  

D. Làm cho nền kinh tế khủng hoảng, suy yếu trầm trọng. 

Câu 11: Trước phong trào đấu tranh của nhân dân, thái độ của Nga hoàng như thế nào?  

A. Bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị được nữa. 

B. Đàn áp, dập tắt được phong trào của nhân dân. 

C. Nhờ sự giúp đỡ của các nước đế quốc khác. 

D. Bỏ chạy ra nước ngoài.   

Câu 12: Đỉnh cao của hình thức đấu tranh trong cuộc Cách mạng tháng Hai ở Nga năm 1917 là 

A. khởi nghĩa từng phần.       

B. biểu tình thị uy.  

C. chuyển từ tổng bãi công chính trị sang khởi nghĩa vũ trang.  

D. tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 

Câu 13: Tình trạng chính trị của nước Nga sau thắng lợi của Cách mạng tháng Hai là 

A. xuất hiện tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.  

B. quân đội cũ nổi dậy chống phá. 

C. nhiều đảng phái phản động chống phá cách mạng.  

D. các nước đế quốc can thiệp vào nước Nga. 

Câu 14: Luận cương tháng tư của Lênin đã chỉ ra mục tiêu và đường lối của Cách mạng tháng Mười là 

A. chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

B. chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. 

C. chuyển từ đấu tranh chính trị sang khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.  

D. chuyển từ khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền sang đấu tranh thỏa hiệp.  

Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917? 

A. Mở ra kỷ nguyên mới và làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước Nga. 

B. Đưa tới sự ra đời của nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới. 

C. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Nga, giai cấp công nhân, nhân dân lao động đứng lên làm chủ đất nước. 

D. Làm thay đổi cục diện thế giới.  

Câu 16: “NEP” là cụm từ viết tắt của 

A. Chính sách cộng sản thời chiến.  

B. các kế hoạch năm năm của Liên Xô từ năm 1921 đến năm 1941. 

C. Chính sách kinh tế mới.   

D. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

Câu 17: Nội dung cơ bản của Chính sách kinh tế mới mà nước Nga thực hiện là 

A. nhà nước Xô viết nắm độc quyền về kinh tế. 

B. nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp, trưng thu lương thực thừa của nông dân. 

C. thi hành chính sách lao động cưỡng bức đối với nông dân. 

D. tạo ra nền kinh tế nhiều thành phần nhưng vẫn đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.  
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Câu 18: Nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1925 đến năm 

1941 là 

A. phát triển công nghiệp nhẹ.    

B. phát triển công nghiệp xã hội chủ nghĩa.  

C. phát triển công nghiệp quốc phòng.   

D. phát triển công nghiệp giao thông vận tải. 

Câu 19: Nhân dân Liên Xô tạm ngừng công cuộc xây dựng đất nước trong khi đang tiến hành kế hoạch 5 

năm lần thứ 3 vì 

A. các nước đế quốc bao vây, tấn công nên Liên Xô phải tiến hành cuộc chiến tranh giữ nước. 

B. Liên Xô đã hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước thời hạn. 

C. Liên Xô chuyển sang kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội dài hạn. 

D. phát xít Đức tấn công Liên Xô tháng 6 năm 1941.  

Câu 20: Trong Chính sách kinh tế mới của nước Nga Xô viết, Nhà nước đóng vai trò 

A. nắm độc quyền về mọi mặt trong nền kinh tế thị trường. 

B. khuyến khích phát triển kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của Nhà nước. 

C. lũng đoạn chi phối nền kinh tế quốc dân. 

D. thả nổi nền kinh tế cho tư nhân.   

 

II. TỰ LUẬN (5.0 ĐIỂM): 

Câu 1: (3.5 điểm)  

So sánh sự khác nhau giữa Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản và cuộc vận động Duy tân Mậu Tuất năm 1898 ở 

Trung Quốc. Hai cuộc vận động duy tân trên đã để lại những bài học kinh nghiệm gì? 

Câu 2: (1.5 điểm)  

Nêu kết cục của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918). Vì sao nước Mỹ tham gia Chiến tranh thế 

giới thứ nhất muộn? 

 

 

 

………………. HẾT ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


